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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

PHIẾU KHẢO SÁT CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 (
Để làm cơ sở cho hoạch định chính sách về đào tạo nghề nghiệp gắn với việc làm đáp ứng thị trường lao động, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Anh/Chị cung cấp thông tin theo bảng hỏi. 
Chúng tôi cam kết những thông tin Anh/Chị cung cấp sẽ được giữ bí mật.
)


A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2. Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0838440567	Fax: 0838118676.  Email:  lytutrong@lttc.edu.vn

B. TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO

3. Tình hình tuyển sinh qua các năm?	Đơn vị: người

	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Dự kiến năm 2018

	1. Sơ cấp
	
	
	

	2. Trung cấp (trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp)
	1195
	1382
	1915

	3. Cao đẳng (cao đẳng nghề, cao đẳng)
	2729
	3516
	4055

	4. Khác
	
	
	

	Tổng số
	3924
	4898
	5970



 (
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4. Quy mô học viên theo học tại trường phân theo cấp trình độ và nghề đào tạo?
Đơn vị: Người
	

Tên nghề
	

Ghi Mã nghề (theo PHỤ LỤC
đính kèm)
	Năm 2016
	Năm 2017
	Dự kiến năm 2018

	
	
	

Sơ cấp
	Trung cấp (Trung cấp nghề; Trung cấp
chuyên nghiệp)
	
Cao đẳng (Cao đẳng nghề; Cao đẳng)
	

Sơ cấp
	Trung cấp (Trung
cấp nghề; Trung cấp chuyên
nghiệp)
	
Cao đẳng (Cao đẳng nghề; Cao đẳng)
	

Sơ cấp
	Trung cấp (Trung
cấp nghề; Trung cấp chuyên
nghiệp)
	
Cao đẳng (Cao đẳng nghề; Cao đẳng)

	1.Thiết kế đồ họa
	4
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	50
	60

	2.Thương mại điện tử
	7
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	50
	60

	3.Kế toán
	8
	
	78
	0
	
	117
	69
	
	167
	169

	4.Công nghệ thông tin
	12
	
	0
	851
	
	0
	490
	
	0
	227

	5. Lập trình máy tính
	14
	
	0
	0
	
	75
	106
	
	125
	166

	6. Quản trị mạng máy tính
	15
	
	439
	0
	
	410
	67
	
	460
	137

	7.Cắt gọt kim loại
	18
	
	105
	0
	
	92
	15
	
	142
	65

	8. Cơ điện tử
	22
	
	0
	0
	
	0
	143
	
	70
	293

	9. Cơ khí chế tạo
	23
	
	84
	0
	
	39
	0
	
	89
	0

	10. Điện công nghiệp
	25
	
	102
	0
	
	189
	862
	
	289
	1062

	11. Điện tử công nghiệp
	27
	
	114
	0
	
	132
	169
	
	222
	319

	12. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	31
	
	0
	0
	
	0
	105
	
	50
	205

	13. Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	46
	
	0
	0
	
	0
	113
	
	50
	213

	14. Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	53
	
	0
	1310
	
	102
	1310
	
	152
	1610

	15. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	56
	
	0
	1322
	
	65
	322
	
	115
	522

	16. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	57
	
	0
	0
	
	0
	66
	
	50
	216

	17. Công nghệ kỹ thuật ô tô
	61
	
	0
	1617
	
	0
	1023
	
	0
	613

	18. Công nghệ ô tô
	63
	
	259
	213
	
	359
	1012
	
	559
	1982

	19. Công nghệ may
	73
	
	0
	307
	
	0
	354
	
	0
	454

	20. Công nghệ may và thời trang
	74
	
	61
	0
	
	86
	0
	
	136
	0

	21. May thời trang
	75
	
	22
	0
	
	22
	0
	
	72
	100

	Tổng số
	
	1264
	5620
	
	1688
	6226
	
	2848
	8473



5. Số học viên tốt nghiệp theo cấp trình độ và nghề đào tạo?
Đơn vị: Người
	
Tên nghề
	Ghi Mã nghề (theo PHỤ LỤC
đính kèm)
	Năm 2016
	Năm 2017

	
	
	
Sơ cấp
	Trung cấp
(Trung cấp nghề;
Trung cấp
chuyên nghiệp)
	Cao đẳng (Cao đẳng nghề; Cao đẳng)
	
Sơ cấp
	Trung cấp
(Trung cấp nghề;
Trung cấp
chuyên nghiệp)
	Cao đẳng (Cao đẳng nghề; Cao đẳng)

	1.Công nghệ thông tin
	12
	
	
	135
	
	
	63

	2. Quản trị mạng máy tính
	15
	
	6
	
	
	7
	

	3. Cơ khí chế tạo
	23
	
	12
	
	
	23
	

	4. Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	53
	
	
	180
	
	
	108

	5. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	56
	
	
	207
	
	
	161

	6. Công nghệ Kỹ thuật ô tô
	61
	
	
	157
	
	
	153

	7. Công nghệ may
	73
	
	
	50
	
	
	29

	8. Công nghệ may và thời trang
	74
	
	22
	
	
	6
	

	Tổng số
	
	40
	729
	
	36
	514



6. Số lượng học viên dự kiến tuyển sinh chia theo nghề và cấp trình độ đào tạo?
Đơn vị: Người

	


Tên nghề
	
Ghi Mã nghề (theo PHỤ LỤC
đính kèm)
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	
	
	

Sơ cấp
	Trung cấp (Trung
cấp nghề; Trung cấp chuyên
nghiệp)
	
Cao đẳng (Cao đẳng nghề; Cao đẳng)
	

Sơ cấp
	Trung cấp (Trung
cấp nghề; Trung cấp chuyên
nghiệp)
	
Cao đẳng (Cao đẳng nghề; Cao đẳng)
	

Sơ cấp
	Trung cấp (Trung
cấp nghề; Trung cấp chuyên
nghiệp)
	
Cao đẳng (Cao đẳng nghề; Cao đẳng)

	1.Thiết kế đồ họa
	4
	
	58
	69
	
	67
	79
	
	77
	91

	2. Logistic
	6
	
	50
	60
	
	58
	69
	
	66
	79

	3. Thương mại điện tử
	7
	
	58
	69
	
	67
	79
	
	77
	91

	4. Kế toán
	8
	
	58
	115
	
	67
	132
	
	77
	152

	5. Lập trình máy tính
	14
	
	58
	69
	
	67
	79
	
	77
	91

	6. Quản trị mạng máy tính
	15
	
	58
	81
	
	67
	93
	
	77
	107

	7.Cắt gọt kim loại
	18
	
	58
	58
	
	67
	67
	
	77
	77

	8. Cơ điện tử
	22
	
	81
	173
	
	93
	199
	
	107
	229

	9. Cơ khí chế tạo
	23
	
	58
	0
	
	67
	0
	
	77
	0

	10. Điện công nghiệp
	25
	
	115
	230
	
	132
	265
	
	152
	304

	11. Điện tử công nghiệp
	27
	
	104
	173
	
	120
	199
	
	138
	229

	12. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	31
	
	58
	115
	
	67
	132
	
	77
	152

	13. Kỹ thuật xây dựng
	34
	
	50
	60
	
	58
	69
	
	66
	79

	14. Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	46
	
	58
	115
	
	67
	132
	
	77
	152

	15. Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	53
	
	58
	345
	
	67
	397
	
	77
	456

	16. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	56
	
	58
	230
	
	67
	265
	
	77
	304

	17. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	57
	
	58
	173
	
	67
	199
	
	77
	229

	18. Công nghệ ô tô
	63
	
	230
	1116
	
	265
	1283
	
	304
	1476

	19. Công nghệ may
	73
	
	0
	115
	
	0
	132
	
	0
	152

	20. Công nghệ may và thời trang
	74
	
	58
	0
	
	67
	0
	
	77
	0

	21. May thời trang
	75
	
	58
	115
	
	67
	132
	
	77
	152

	Tổng số
	
	1442
	3481
	
	1658
	4003
	
	1907
	4604




7. Tỷ lệ học viên có việc làm sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp?
Đơn vị: %
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	- CĐ: 85,26%
- TC: 89,65%
	91,6%
	95.4%



8. Tỷ lệ học viên học các nghề trọng điểm có việc làm sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp?
Đơn vị: %
	Tên nghề
	Ghi Mã nghề
(theo PHỤ LỤC đính kèm)
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	1. Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	53
	
	93,75%
	96.88%

	2. Cơ khí chế tạo
	23
	
	93,75%
	96,88%

	3. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	56
	
	93,13%
	95%

	4. Công nghệ kỹ thuật ô tô
	61
	
	91,79%
	95,05%

	5. Công nghệ may
	73
	
	86,11%
	100%

	6. Công nghệ may và thời trang
	74
	
	86,11%
	100%

	7. Công nghệ thông tin
	12
	
	87,23%
	89,85%

	8. Quản trị mạng máy tính
	15
	
	87,23%
	89,85%



C. GIÁO VIÊN

9. Số lượng nhà giáo dạy chuyên môn nghề của các nghề trọng điểm chia theo trình độ đào tạo?
Đơn vị: Người
	
Tên nghề
	Ghi Mã nghề
(theo PHỤ LỤC đính kèm)
	
Tiến sỹ
	
Thạc sỹ
	
Đại học
	
Cao đẳng

	1.Thiết kế đồ họa
	4
	
	6
	5
	

	2.Thương mại điện tử
	7
	
	6
	7
	

	3.Kế toán
	8
	1
	12
	
	

	4. Lập trình máy tính
	14
	
	11
	5
	

	5. Quản trị mạng máy tính
	15
	
	8
	11
	

	6.Cắt gọt kim loại
	18
	
	14
	11
	

	7. Cơ điện tử
	22
	
	22
	9
	

	8. Cơ khí chế tạo
	23
	
	14
	11
	

	9. Điện công nghiệp
	25
	
	17
	11
	

	10. Điện tử công nghiệp
	27
	
	14
	8
	

	11. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	31
	
	4
	5
	

	12. Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	46
	
	4
	5
	

	13. Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	53
	
	14
	11
	

	14. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	56
	
	18
	12
	

	15. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	57
	
	17
	7
	

	16. Công nghệ ô tô
	63
	
	13
	4
	

	17. Công nghệ may
	73
	
	6
	3
	

	18. Công nghệ may và thời trang
	74
	
	6
	3
	

	19. May thời trang
	75
	
	6
	3
	

	20. Công nghệ thông tin
	12
	
	14
	11
	

	21. Công nghệ kỹ thuật ô tô
	61
	
	13
	4
	



10. Số lượng nhà giáo đạt chuẩn dạy chuyên môn nghề của các nghề trọng điểm chia theo chuyên môn/nghiệp vụ?
Đơn vị: Người

	Tên nghề
	Ghi Mã nghề (theo PHỤ LỤC đính kèm)
	Nghiệp vụ sư phạm
	
Tin học
	
Ngoại ngữ
	Kỹ năng nghề

	1.Thiết kế đồ họa
	4
	11
	11
	11
	11

	2.Thương mại điện tử
	7
	13
	13
	13
	13

	3.Kế toán
	8
	13
	13
	13
	

	4. Lập trình máy tính
	14
	16
	16
	16
	16

	5. Quản trị mạng máy tính
	15
	19
	19
	19
	19

	6.Cắt gọt kim loại
	18
	25
	25
	25
	25

	7. Cơ điện tử
	22
	31
	31
	31
	31

	8. Cơ khí chế tạo
	23
	25
	25
	25
	25

	9. Điện công nghiệp
	25
	28
	28
	28
	28

	10. Điện tử công nghiệp
	27
	22
	22
	22
	22

	11. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	31
	9
	9
	9
	9

	12. Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	46
	9
	9
	9
	9

	13. Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	53
	25
	25
	25
	25

	14. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	56
	30
	30
	30
	30

	15. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	57
	24
	24
	24
	24

	16. Công nghệ ô tô
	63
	17
	17
	17
	17

	17. Công nghệ may
	73
	9
	9
	9
	9

	18. Công nghệ may và thời trang
	74
	9
	9
	9
	9

	19. May thời trang
	75
	9
	9
	9
	9

	20. Công nghệ thông tin
	12
	25
	25
	25
	25

	21. Công nghệ kỹ thuật ô tô
	61
	17
	17
	17
	17



D. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ
11. Mức độ đáp ứng của cơ sở vật chất đối với các nghề trọng điểm theo chuẩn danh mục thiết bị giáo dục nghề nghiệp?

	Tên nghề
(Ghi Mã nghề theo PHỤ LỤC đính kèm)
	Ghi Mã nghề (theo PHỤ LỤC đính kèm)
	Số lượng
	Chất lượng

	
	
	Đạt
	Không đạt
	Đạt
	Không đạt

	1.Thiết kế đồ họa
	4
	X
	
	X
	

	2.Thương mại điện tử
	7
	X
	
	X
	

	3.Kế toán
	8
	X
	
	X
	

	4.Công nghệ thông tin
	12
	X
	
	X
	

	5. Lập trình máy tính
	14
	X
	
	X
	

	6. Quản trị mạng máy tính
	15
	X
	
	X
	

	7.Cắt gọt kim loại
	18
	X
	
	X
	

	8. Cơ điện tử
	22
	X
	
	X
	

	9. Cơ khí chế tạo
	23
	X
	
	X
	

	10. Điện công nghiệp
	25
	X
	
	X
	

	11. Điện tử công nghiệp
	27
	X
	
	X
	

	12. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	31
	X
	
	X
	

	13. Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	46
	X
	
	X
	

	14. Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	53
	X
	
	X
	

	15. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	56
	X
	
	X
	

	16. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	57
	X
	
	X
	

	17. Công nghệ kỹ thuật ô tô
	61
	X
	
	X
	

	18. Công nghệ ô tô
	63
	X
	
	X
	

	19. Công nghệ may
	73
	X
	
	X
	

	20. Công nghệ may và thời trang
	74
	X
	
	X
	

	21. May thời trang
	75
	X
	
	X
	



E. HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP

12. Nhà trường có quan hệ hợp tác với doanh nghiệp không?
1. Có		2. Không


Nếu “Có”, xin cho biết? (Ghi theo thứ tự ưu tiên, với 1 là hình thức hợp tác được sử dụng nhiều nhất)

	Hình thức hợp tác
	Thứ tự
	Nghề hợp tác (ghi cụ thể theo Phụ lục đính kèm)

	Phối hợp với doanh nghiệp xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo
	
	Tất cả các ngành nghề Trường đang đào tạo

	Phối hợp với doanh nghiệp xây dựng chuẩn đầu ra; danh mục ngành, danh mục
thiết bị đào tạo
	
	Tất cả các ngành nghề Trường đang đào tạo

	Gửi học viên thực tập tại doanh nghiệp
	
	Tất cả các ngành nghề Trường đang đào tạo

	Phối hợp với doanh nghiệp đánh giá kết quả học tập của người học
	
	Tất cả các ngành nghề Trường đang đào tạo

	Tiếp nhận lao động đến học
	
	Tất cả các ngành nghề Trường đang đào tạo

	Mời cán bộ của doanh nghiệp đến giảng dạy
	
	Mã nghề: 18,22,23,25,27,53,56,57,61,63

	Cử nhà giáo đến tham quan, thực tập tại doanh nghiệp
	
	Tất cả các ngành nghề Trường đang đào tạo

	Cung cấp thông tin về năng lực đào tạo cho doanh nghiệp
	
	Tất cả các ngành nghề Trường đang đào tạo

	Liên kết tổ chức đào tạo với doanh nghiệp
	
	Tất cả các ngành nghề Trường đang đào tạo

	Sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị được doanh nghiệp hỗ trợ
	
	Tất cả các ngành nghề Trường đang đào tạo

	Chia sẻ chi phí trong hoạt động đào tạo
	
	Tất cả các ngành nghề Trường đang đào tạo

	Hình thức khác:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
	
	



13. Theo ý kiến của nhà trường, những nghề nào mà thị trường lao động sẽ có nhu cầu tuyển dụng cao trong các năm tới?
(Bao gồm cả các nghề khác ngoài Phụ lục đính kèm)

	Tên nghề
	Năm 2019
	Năm 2020
	Năm 2021

	1.Thiết kế đồ họa
	X
	X
	X

	2.Logistic
	X
	X
	X

	3.Thương mại điện tử
	X
	X
	X

	4.Kế toán
	X
	X
	X

	5. Lập trình máy tính
	X
	X
	X

	6. Quản trị mạng máy tính
	X
	X
	X

	7.Cắt gọt kim loại
	X
	X
	X

	8. Cơ điện tử
	X
	X
	X

	9. Cơ khí chế tạo
	X
	X
	X

	10. Điện công nghiệp
	X
	X
	X

	11. Điện tử công nghiệp
	X
	X
	X

	12. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	X
	X
	X

	13. Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	X
	X
	X

	14. Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	X
	X
	X

	15. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	X
	X
	X

	16. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	X
	X
	X

	17. Công nghệ ô tô
	X
	X
	X

	18. Công nghệ may
	X
	X
	X

	19. Công nghệ may và thời trang
	X
	X
	X

	20. May thời trang
	X
	X
	X

	21.Kỹ thuật xây dựng
	X
	X
	X

	22.An ninh mạng
	X
	X
	X

	23.Thiết kế trang web
	X
	X
	X

	24. Tiếng Anh
	X
	X
	X

	25.Tài chính doanh nghiệp
	X
	X
	X

	26.Quản trị doanh nghiệp
	X
	X
	X



14. Để lao động QUA ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP đáp ứng tốt hơn với yêu cầu công việc, cơ sở có những đề xuất gì?

14.1. Đối với học sinh, sinh viên học nghề: HSSV cần mạnh dạn tiếp cận, tham quan, thực tập tại các khu Công nghệ cao, các doanh nghiệp để học hỏi, tiếp cận với công nghệ mới thực tế.
14.2. Đối với doanh nghiệp: tăng cường liên kết đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV học tập và làm việc.
14.3. Đối với cơ quan quản lý nhà nước về GDNN: Cần chuẩn hóa các chương trình đào tạo các ngành nghề, nhất là các ngành nghề trọng điểm theo chuẩn quốc tế.
14.4. Đối với Nhà nước: Nhà nước cần có những chính sách ràng buộc các doanh nghiệp trong vấn đề hỗ trợ về liên kết đào tạo, về nhận Sinh viên thực tập và nhận Sinh viên làm việc.
14.5. Ý kiến khác: Cần cấp kinh phí, đầu tư các trang thiết bị, máy móc hiện đại để GV có thể giảng dạy theo công nghệ mới, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.
[bookmark: _GoBack]Chân thành cảm ơn sự hợp tác của cơ sở!

Đại diện cơ sở giáo dục nghề nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)
